BÀI 4
 QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
( Thời gian thực hiện: 12 tiết)

* MỤC TIÊU CHUNG BÀI 4:
[bookmark: _Hlk78361523][bookmark: _Hlk77942586]- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát: số tiếng, số dòng, vần nhịp.
- Bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra
- Nhận biết được từ đồng âm, từ đa nghĩa; nhận biết được hoán dụ và hiểu tác dụng của việc sử dụng hoán dụ. 
- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát,viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát; trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống. 
Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Ngày soạn: 21/11/2021
Ngày dạy: 23/11/2021
Tiết chủ đề: 1
Tiết PPCT: 46
GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Thơ lục bát, cách viết thơ lục bát, đề tài và cảm xúc về thơ lục bát.
- Vẻ đẹp quê hương qua thơ lục bát.
2. Năng lực
a. Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
b. Năng lực riêng biệt:
- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát: số tiếng, số dòng, vần nhịp.
- Bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
 3. Phẩm chất:
[bookmark: _Hlk79009469]- Yêu nước: Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp quê hương, đất nước.
- Trách nhiệm: Giữ gìn những hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của quê hương; chăm chỉ, tích cực học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT, PHT số 1,2.Tranh ảnh
- Máy tính, bài giảng PPT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới.
b)Nội dung: Giáo viên cho học sinh video nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn Saxophone bài “Quê hương”.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và thái độ khi tham gia trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
[bookmark: _Hlk78272037]Cách 1: Giáo viên cho học sinh hát bài hát “ Quê hương tươi đẹp”. Và hỏi, em nghe, cảm nhận được điều gì  qua lời bài hát đó? 
- Cách 2: Giáo viên chiếu một số cảnh đẹp của địa phương mình, một số các vùng miền trên đất nước và  hỏi những hình ảnh đó gợi cho em cảm xúc gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả tham gia trò chơi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài
Qua cá hình ảnh trên các con thấy rằng đất nước mình rất đẹp phải không nào? Mỗi vùng miền đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, cuốn hút và còn ẩn chứa cả những giá trị văn hóa, lịch sử. Bài học hôm nay các con sẽ tiếp tục tìm hiểu vẻ đẹp của quê hương qua những vần thơ lục bát.
	- Học sinh lắng nghe, quan sát và chia sẻ cảm xúc của mình



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu giới thiệu bài học 
a. Mục tiêu:
- Vẻ đẹp quê hương qua thơ lục bát.
- Yêu nước: Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp quê hương, đất nước.
b. Nội dung: Gv gợi mở để học sinh tìm hiểu giới thiệu bài học.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS .
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk78450084]HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
 Gv yêu cầu học sinh đọc câu thơ đề từ và đoạn giới thiệu bài học và hỏi:
+ Chủ đề của bài học là gì? Em có cảm xúc gì gì đọc câu thơ đề từ?
+ Định nghĩa của riêng em về quê hương?(*)
+ Tình yêu quê là thứ tình cảm như thế nào?
 + Theo em, tình yêu quê hương thường được gửi gắm thông qua hình thức nào? Em hãy lấy một vài ví dụ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ
- GV lắng nghe, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung và định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh
(*) Học sinh chia sẻ suy nghĩ, quan niệm về quê hương: là một món ăn, một trò chơi, lễ hội, bài hát, địa danh…
	I. Tìm hiểu giới thiệu bài học
- Chủ đề: “Quê hương yêu dấu”
- Quê hương là nơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã sinh sống. Là đất đai, xứ sở, truyền thống cha ông, là những điều giản dị và thân thuộc ta gắn bó hàng ngày.
- Tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng, ấm áp, chân thành, bền lâu của con người.
- Tình yêu quê hương thường được gửi gắm qua văn học, âm nhạc, hội họa, điện ảnh… Trong bài học này, tình yêu quê hương được thể hiện qua những bài ca dao và thơ trữ tình viết theo thể lục bát.




[bookmark: _Hlk78453555]Hoạt động 2: Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của người viết hiện qua ngôn ngữ VB; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ.
b. Nội dung: Gv tổ chức thảo luận nhóm bằng các PHT
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm PHTcủa HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về thể thơ lục bát, lục bát biến thể
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh thảo luận nhóm đôi
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Giáo viên in PHT số 1a kết hợp với trình chiếu ví dụ.
+ Sau khi phân tích ví dụ, rút ra kết luận: khái niệm, cách gieo vần, thanh điệu, ngắt nhịp.
+ Gv tiếp tục yêu cầu học mở PHT 1b (mặt sau của 1a): Ghi các ví dụ vào mô hình và nhận xét( về thanh điệu bằng trắc, cách gieo vần, ngắt nhịp…)


	II. Tìm hiểu kiến thức Ngữ văn 
1. Thơ lục bát
* Phân tích ví dụ
* Kết luận
- Khái niệm: Lục bát là thể thơ mà các dòng thơ được sắp xếp thành từng cặp, một dòng sáu tiếng (dòng lục) và  một dòng tám tiếng (dòng bát).
- Vần trong thơ lục bát: tiếng cuối của dòng sáu vần với tiếng thứ sáu của dòng tám, tiếng cuối dòng tám lại vần với tiếng cuối của dòng sáu tiếp theo.
- Thanh điệu trong thơ lục bát: 
+ Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 có thể được phối thanh tự do. 
+ Trong dòng 6 và dòng 8, các tiếng thứ 6, thứ 8 là thanh bằng còn tiếng thứ 4 là thanh trắc; riêng trong dòng bát, nếu tiếng thứ 6 là thanh bằng (ngang) thì tiếng thứ 8 phải là thanh bằng (huyền) và ngược lại.
- Nhịp trong thơ lục bát: thơ lục bát thường được ngắt nhịp chẵn, ví dụ như 2/2/2, 2/4/2, 4/4,
2.  Lục bát biến thể 
* Phân tích ví dụ
* Kết luận
Lục bát biến thể là thể thơ lục bát được biến đổi về số tiếng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp, cách phối hợp bằng trắc trong các dòng thơ.

	PHT 1
a. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
	Tiếng
Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	lục
	
	Đăng
B
	
	phố
T
	
	Lừa
B
(ưa)
	
	

	bát
	
	
	
	
	
	
	
	

	lục
	
	
	
	
	
	
	
	

	bát
	
	
	
	
	
	
	
	













a. Ghi tiếng ở vị trí 2-4-6-8 của các dòng thơ còn lại vào mô hình theo mẫu và xác định thanh điệu; vần (tiếng thứ 6 và 8).
b. Nhận xét về vần ở tiếng thứ 6 của dòng sáu và tiếng thứ 6 của dòng tám; tiếng thứ 8 của dòng sáu và tiếng thứ 6 của dòng sáu tiếp theo?
…………………………………………………………………………………………..
c. Nhận xét về thanh điệu ở tiếng thứ 6 và tiếng thứ 8 trong các câu tám?
…………………………………………………………………………………………
d. Nhìn vào mô hình, nhận xét về thanh điệu của các tiếng ở vị trí 2-4-6-8 so với các tiếng ở vị trí 1-3-5-7?
…………………………………………………………………………………………
e. Đọc đoạn thơ, xác định vị trí ngừng, nghỉ trong câu, ghi kí hiệu bằng dấu /.

Dự kiến sản phẩm
Đồng Đăng/ có phố/ Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị/, có chùa Tam Thanh
Ai lên/ xứ Lạng/ cùng anh
Tiếc công bác mẹ/ sinh thành ra em

	Tiếng
Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	lục
	-
	Đăng
(bằng: thanh ngang)
	-
	Phố
(trắc: thanh hỏi)
	-
	Lừa
(bằng: thanh huyền)
(vần: ưa)
	
	

	bát
	-
	nàng
(bằng: thanh ngang)
	-
	Thị
(trắc: thanh sắc)
	-
	chùa
(bằng: thanh ngang)
(vần: ua)
	-
	Thanh (bằng: thanh huyền)
(vần: anh)

	lục
	-
	lên
(bằng: thanh ngang)
	-
	Lạng
(trắc: thanh nặng)
	-
	anh
(bằng: thanh huyền)
(vần: anh)
	
	

	bát
	-
	công
(bằng
 thanh ngang)
	-
	Mẹ
(trắc: thanh hỏi)
	-
	thành
(bằng: thanh huyền)
(vần: anh)
	-
	em
(bằng: thanh ngang)



a. Ghi tiếng ở vị trí 2-4-6-8 của các dòng thơ còn lại vào mô hình theo mẫu và xác định thanh điệu; vần (tiếng thứ 6 và 8).
b. - Tiếng cuối của dòng sáu vần với tiếng thứ sáu của dòng tám
     - Tiếng cuối dòng tám lại vần với tiếng cuối của dòng sáu tiếp theo
c.  Cả hai đều là thanh bằng nhưng tiếng thứ 6 là thanh bằng (ngang), tiếng thứ 8 phải là thanh bằng (huyền) và ngược lại.
d. - Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 có thể được phối thanh tự do. 
     - Các tiếng ở vị trí 2, 4, 6 ,8 phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định sau: tiếng thứ 2,6,8 là thanh bằng, tiếng thứ 4 là thanh trắc
e. Đọc đoạn thơ, xác định vị trí ngừng, nghỉ trong câu, ghi kí hiệu bằng dấu /
PHT 1b
Ghi các ví dụ sau vào mô mình và nhận xét (về thanh điệu bằng trắc, cách gieo vần, ngắt nhịp…)
a. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
b. Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
c. Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
	Tiếng
Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Nhận xét

	a. Lục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Lục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
 Bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Lục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dự kiến sản phẩm
	Tiếng
Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Nhận xét

	a. Lục
	
	cha
	
	núi
	
	sơn
	
	
	Thanh  B-T câu bát có sự biến đổi

	a. Bát
	
	mẹ
	
	nước
	
	nguồn
	
	ra
	

	b. Lục
	
	cốt
	
	tuyết
	
	thần
	
	
	Thanh B-T câu lục có sự biến đổi, nhịp thơ 3/3

	b. Bát
	
	người
	
	vẻ
	
	phân
	
	mười
	

	c. Lục
	
	cò
	
	đi
	
	đêm
	
	
	Gieo vần ở vị trí tiếng thứ 4

	c. Bát
	
	phải
	
	mềm
	
	cổ
	
	ao
	




	- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ
- GV lắng nghe, gợi mở (nhắc lại về thanh điệu bằng (B), trắc (T))
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt ý
	












C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk78457145]a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, thái độ tham gia trò chơi
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Bài 1: Trắc nghiệm:Tổ chức bằng hình thức “Rung chuông vàng”
	

	Câu 1: Theo truyền thống, thanh bằng (B) được hiểu là những thanh nào?
A. Ngang, huyền         B. Ngang, huyền, sắc
C. Huyền, sắc, ngã        D. Huyền, ngã, hỏi
Câu 2: Liệt kê những thanh trắc
A. Sắc, nặng, ngã, hỏi          B. Ngang, huyền, sắc
C. Nặng, ngã, hỏi                  D. Nặng, hỏi, sắc
Câu 3: “Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng”
Viết theo thể thơ lục bát biến thể đúng hay sai?
A. Đúng             B. Sai
Câu 4: Thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn (2/2/2; 2/4/2; 4/4) đúng hay sai
A. Đúng             B. Sai
Câu 5: Các tiếng ở vị trí thứ 2,4,6,8 trong câu thơ lục bát có thể được phối thanh tự do đúng hay sai
A. Đúng               B. Sai	
Câu 6: Trong thể thơ lục bát, luật gieo vần là
A. Tiếng thứ 6 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế nó, tiếng thứ 8 dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo
B. Tiếng thứ 4 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế nó, tiếng thứ 8 dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo
C. Tiếng thứ 5 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế nó, tiếng thứ 8 dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo
Câu 7: Nhận định nào sau đây nói đúng về thể thơ lục bát biến thể
A. Là một thể thơ không có giá trị
B. Là thể thơ lục bát được biến đổi về số tiếng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp, cách phối hợp bằng trắc trong dòng thơ
C. Lục bát biến thể là một thể thơ vay mượn ở nước ngoài.
Câu 8: Nhận định nào sau đây nói đúng về thể thơ lục bát
A. Là thể thơ được vay mượn từ Trung Quốc, có một cặp câu lục bát.
B. Là một thể thơ có từ lâu đời của dân tộc, tuy nhiên hiện nay không còn được sử dụng.
C. Là thể thơ có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Một cặp câu lục bát gồm một dòng 6 tiếng (dòng lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát)

	- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- Chia sẻ, lắng nghe
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  ( Giao bài tập về nhà)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức làm bài tập.
b. Nội dung: Em hãy tìm một bài ca dao mà em thích thuộc thơ lục bát, hoặc lục bát biến thể.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Chỉ ra đặc điểm của thể thơ lục bát qua bài ca dao sau:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động báo cáo ở tiết tiếp theo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	- Số dòng: 4 dòng, 2 cặp lục bát.
- Gieo vần: trưa- mưa, cày- đầy, đầy – cay.
- Thanh điệu
+ Câu lục : 2- 4 - 6 là B- T- B 
+ Câu bát:  2- 4 - 6- 8 là B- T- B- B 
- Nhịp: 2/2/2,4/4


* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới: Chùm ca dao về quê hương đất nước.

